
  
 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 15/09/2025 đến ngày/To 19/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Mỹ Duyên 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(15/09/25) 

1 SHCN   

2 English (Expat) 

Unit 2: Vocabulary: SB p.22 & KET 
Introduction: Reading & Writing 
(Homework: WB p.22)  (E6)​
Unit 2: Vocabulary & Listening: SB 
p.21 + p.24 & WB p.15 (E8) 

 

3 English (Expat) 

Unit 2: Vocabulary: SB p.22 & KET 
Introduction: Reading & Writing 
(Homework: WB p.22)  (E6)​
Unit 2: Vocabulary & Listening: SB 
p.21 + p.24 & WB p.15 (E8) 

 

4  Toán Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Thứ tự thực hiện các phép tính. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 Ngữ Văn 
Ôn tập + Viết ngắn​
Nói - nghe: Tham khảo thảo luận nhóm 
nhỏ về một vấn đề .... 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 

7 Ngữ Văn Bài 2: Miền cổ tích​
Tri thức đọc hiểu  

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 

8 Ngữ Văn Đọc: Sọ Dừa Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 

9 GTS Viên nhộng thời gian Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(16/09/25) 

1 KHTN Đo thời gian SGK, bút. vở 

2 KHTN Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ SGK, bút. vở 

3 KHTN Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ SGK, bút. vở 

4  Tin học - CN-KT Game Pong Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Game Pong Học tại phòng ICT 

6 English 

Review Unit 1 + WB check + Quiz 1 (45’) 
(E6) 
Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB 
p.14 (cont.) (E8) 

 



  
 

 

7 English 

Review Unit 1 + WB check + Quiz 1 (45’) 
(E6)​
Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB 
p.14 (cont.) (E8) 

 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Tư 
Wednesday 
(17/09/25) 

1 KHTN Ôn tập SGK, bút. vở 

2 Âm nhạc Nhạc cụ:Đệm cho bài hát Tiếng 
chuông và ngọn cờ Mang SGK,bình nước 

3 Âm nhạc Nhạc cụ:Đệm cho bài hát Tiếng 
chuông và ngọn cờ Mang SGK,bình nước 

4  English (Expat) Unit 2: Reading: SB p.23 (E6)​
Unit 2: Life skills: SB pp.22-23 (E8)  

5 English (Expat) Unit 2: Reading: SB p.23 (E6)​
Unit 2: Life skills: SB pp.22-23 (E8)  

6 LS&ĐL Bài 2. Kí hiệu chú giải trên bản đồ.​
Một số bản đồ thông dụng (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

7 LS&ĐL Bài 2. Kí hiệu chú giải trên bản đồ.​
Một số bản đồ thông dụng (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

8 GDTC 

Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật)​
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông.​
- Phát cầu cao – điều chỉnh lực chính 
xác. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

9 GDTC - Phối hợp phòng thủ – chuyền cầu.​
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

Thứ Năm 
Thursday 

(18/09/25) 

1 Công nghệ Làm bánh lưỡi mèo HS xuống phòng Công nghệ 

2 Công nghệ Làm bánh lưỡi mèo HS xuống phòng Công nghệ 

3 Toán Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình 
hành – Hình thang cân Vở, SGK Toán, bút, thước. 

4  English 
Unit 2: Reading: WB p.23 (E6)​
Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 + WB 
p.16 (E8) 

 

5 English 
Unit 2: Reading: WB p.23 (E6)​
Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 + WB 
p.16 (E8) 

 



  
 

 

 

6 LS&ĐL Bài 3. Tìm đường đi trên bản đồ 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

7 Toán Chu vi và diện tích của một số hình 
trong thực tiễn Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDĐP (STEAM PBL)   

9 GDĐP (STEAM PBL)   

Thứ Sáu 
Friday 

(19/09/25) 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh in hoa lá ( Vườn hoa xinh 
xắn ) 

Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốt, màu vẽ, lá cây 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh in hoa lá ( Vườn hoa xinh 
xắn ) 

Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốt, màu vẽ, lá cây. 

3 GDCD/KNS 

Thực hành: Nói về bản thân​
(Hoạt động lượng giá thường xuyên lần 
1)​
 

- Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

4  Math Unit 2: Arithmetic with rational 
numbers 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

5 Math Unit 2: Arithmetic with rational 
numbers 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

6 English (Expat) 

Reading & Language art G5: Unit 
1_Lesson 3 (cont.) (E6)​
Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 3 (E8) 

Mang theo thiết bị điện tử 
cá nhân 

7 English (Expat) 

Reading & Language art G5: Unit 
1_Lesson 3 (cont.) (E6)​
Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 3 (E8)  

Mang theo thiết bị điện tử 
cá nhân 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


